
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG 

VIỆC TRONG NHÀ 

 

Câu 1. Tìm các đồ vật vẽ ẩn trong bức tranh sau và cho biết mỗi vật dùng để làm gì. 

Luyện từ và câu tuần 11 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 

 

Trả lời 

- bát, đĩa: dùng để đựng thức ăn. 

- chổi: để quét dọn nhà cửa 

- ghế: dùng để ngồi 

- thìa: dùng để xúc thức ăn 

- chảo: dùng để chiên và xào nấu thức ăn 

- Em hãy viết thêm công dụng của các đồ vật còn lại trong hình đó là: bàn, dao, chén, thớt, móc 

treo quần áo, thang, đàn, cốc, nồi. 

Câu 2. Tìm các từ ngữ chỉ những việc mà bạn nhỏ trong bài thơ dưới đây muốn làm giúp ông và 

nhờ ông làm giúp: 

        Thỏ thẻ 

Hôm nào ông có khách 

Để cháu đun  nước cho 

Nhưng cái siêu nó to 

https://doctailieu.com/luyen-tu-va-cau-tuan-11-trang-90-sgk-tieng-viet-2-tap-1
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Cháu nhờ ông xách nhé ! 

 

Cháu ra sân rút rạ 

Ông phải ôm vào cơ 

Ngọn lửa nó bùng to 

Cháu nhờ ông dập bớt 

 

Khói nó chui ra bếp 

Ông thổi bớt khói đi 

Ông cười xòa :”Thế thì 

Lấy ai ngồi tiếp khách ?” 

Trả lời 

Ở trong bài thơ trên: 

- Những việc bạn nhỏ muốn làm giúp ông: đun nước, rút rạ. 

- Những việc bạn nhỏ muốn ông lamg giúp: xách siêu nước, ôm rạ, dập lửa, thổi khói. 

Xem thêm 

>>> Bài trước: Soạn bài tập đọc: Cây xoài của ông em 

>>> Bài tiếp theo: Soạn bài Tập đọc: Đi chợ tuần 11 
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